
Thứ Buổi 6a1 6a2 6a3 6a4 6a5 6a6 6a7

Chào cờ-Đang Chào cờ-Hằng Chào cờ-PHoa Chào cờ-Sơn Chào cờ-T.Uyên Chào cờ-Thị Hồng Chào cờ-Thanh
Toán-Mùi Ngoại ngữ-Đang Sinh học-Chung Toán-Hằng Lịch Sử-SNga Sinh học-Thị Hồng Công nghệ-Miến

Toán-Mùi Ngữ văn-T.Uyên Công nghệ-Miến Vật lí-Sơn Địa Lí-Nhàn Tin học-Vang Ngoại ngữ-VGiang

Sinh học-Chung Ngữ văn-T.Uyên Lịch Sử-SNga Địa Lí-Nhàn Công nghệ-Miến Tin học-Vang Ngoại ngữ-VGiang

Âm nhạc-Nam Tự chọn Văn-T.Uyên Mỹ thuật-Bình Tự chọn Toán-Hằng Sinh học-Chung Tự chọn Anh Văn-VGiang Tin học-Vang
Mỹ thuật-Bình Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Toán-PHoa Tự chọn Toán-Hằng Tự chọn Văn-T.Uyên Tự chọn Anh Văn-VGiang Tin học-Vang
Tự chọn Toán-Mùi Tự chọn Anh Văn-Đang Thể dục-Quỳnh Tự chọn Văn-T.Uyên Công nghệ-Miến SH đội-Khánh TV Sinh học-Chung

Ngữ văn-PLiễu Sinh học-Thị Hồng Vật lí-Sơn Công nghệ-Miến Vật lí-Vi Địa Lí-Nhàn Ngoại ngữ-VGiang

Ngữ văn-PLiễu Vật lí-Vi Thể dục-Quỳnh Lịch Sử-SNga Ngoại ngữ-VGiang Công nghệ-Miến Sinh học-Chung

Địa Lí-Nhàn GDCD-Mẫn Ngữ văn-PLiễu Sinh học-Thị Hồng Ngoại ngữ-VGiang Lịch Sử-SNga Công nghệ-Miến

Vật lí-Sơn SH đội-Khánh TV Ngữ văn-PLiễu Ngoại ngữ-VGiang Thể dục-Quỳnh Vật lí-Vi Thể dục-Hoài

GDCD-Mẫn Ngữ văn-T.Uyên Tự chọn Văn-PLiễu Thể dục-Hoài Thể dục-Quỳnh Tự chọn Anh Văn-VGiang SH đội-Khánh TV

Thể dục-Hoài Ngữ văn-T.Uyên Tự chọn Văn-PLiễu SH đội-Khánh TV Tự chọn Anh Văn-VGiang Sinh học-Thị Hồng GDCD-Mẫn
Công nghệ-Miến Mỹ thuật-Bình GDCD-Mẫn Sinh học-Thị Hồng Tự chọn Anh Văn-VGiang Tự chọn Văn-PLiễu Tự chọn Văn-T.Uyên

SH đội-Khánh TV Toán-Hằng Toán-PHoa Âm nhạc-Nam Toán-Thanh Thể dục-Hoài Ngữ văn-T.Uyên

Lịch Sử-SNga Toán-Hằng Toán-PHoa Thể dục-Hoài Toán-Thanh Ngoại ngữ-VGiang Ngữ văn-T.Uyên

Ngoại ngữ-Đang Thể dục-Hoài Địa Lí-Nhàn Ngoại ngữ-VGiang Ngữ văn-T.Uyên Toán-Hằng Toán-Thanh

Thể dục-Hoài Lịch Sử-SNga Ngoại ngữ-Đang Ngoại ngữ-VGiang Ngữ văn-T.Uyên Toán-Hằng Toán-Thanh

Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Toán-Hằng Công nghệ-Miến Tự chọn Anh Văn-VGiang Tự chọn Văn-T.Uyên Mỹ thuật-Bình Âm nhạc-Nam
Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Toán-Hằng Tự chọn Toán-PHoa Công nghệ-Miến Mỹ thuật-Bình Âm nhạc-Nam Tự chọn Văn-T.Uyên

Tự chọn Toán-Mùi Công nghệ-Miến SH đội-Khánh TV Tự chọn Văn-T.Uyên Âm nhạc-Nam Tự chọn Toán-Hằng Tự chọn Toán-Thanh

Ngoại ngữ-Đang Toán-Hằng Tin học-Vang Ngữ văn-T.Uyên Toán-Thanh Ngữ văn-PLiễu Tự chọn Anh Văn-VGiang

Ngoại ngữ-Đang Toán-Hằng Tin học-Vang Ngữ văn-T.Uyên Toán-Thanh Ngữ văn-PLiễu Lịch Sử-SNga
Ngữ văn-PLiễu Tin học-Vang Ngoại ngữ-Đang Toán-Hằng Ngữ văn-T.Uyên Ngoại ngữ-VGiang Toán-Thanh

Ngữ văn-PLiễu Tin học-Vang Ngoại ngữ-Đang GDCD-Mẫn Ngữ văn-T.Uyên Ngoại ngữ-VGiang Toán-Thanh

Tự chọn Văn-PLiễu Công nghệ-Miến Tự chọn Anh Văn-Đang Mỹ thuật-Bình Tự chọn Anh Văn-VGiang Thể dục-Hoài Tự chọn Toán-Thanh

Tự chọn Văn-PLiễu Thể dục-Hoài Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Anh Văn-VGiang SH đội-Khánh TV Công nghệ-Miến Mỹ thuật-Bình
Công nghệ-Miến Tự chọn Anh Văn-Đang Âm nhạc-Nam Tự chọn Anh Văn-VGiang GDCD-Mẫn Tự chọn Văn-PLiễu Thể dục-Hoài

Tin học-Vang Sinh học-Thị Hồng Toán-PHoa Toán-Hằng Ngoại ngữ-VGiang Ngữ văn-PLiễu Ngữ văn-T.Uyên

Tin học-Vang Ngoại ngữ-Đang Toán-PHoa Toán-Hằng Sinh học-Chung Ngữ văn-PLiễu Ngữ văn-T.Uyên

Toán-Mùi Ngoại ngữ-Đang Ngữ văn-PLiễu Ngữ văn-T.Uyên Tin học-Vang Toán-Hằng Địa Lí-Nhàn
Toán-Mùi Địa Lí-Nhàn Ngữ văn-PLiễu Ngữ văn-T.Uyên Tin học-Vang Toán-Hằng Vật lí-Sơn

Sinh học-Chung Tự chọn Văn-T.Uyên Tự chọn Anh Văn-Đang Tin học-Vang Tự chọn Toán-Thanh Tự chọn Toán-Hằng Tự chọn Anh Văn-VGiang

Tự chọn Anh Văn-Đang Âm nhạc-Nam Sinh học-Chung Tin học-Vang Tự chọn Toán-Thanh GDCD-Mẫn Tự chọn Anh Văn-VGiang

SHL-Đang SHL-Hằng SHL-PHoa SHL-Sơn SHL-T.Uyên SHL-Thị Hồng SHL-Thanh
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3 SHL-Tuyết SHL-Điền
4

5

C

1 GDCD-Mẫn Tự chọn Toán-Điền

2 Sinh học-Thị Hồng Tự chọn Anh Văn-NGiang

Ngữ văn-ĐThúy

3 Ngoại ngữ-VGiang Địa Lí-Liễu
4 Ngoại ngữ-VGiang Toán-Điền

5

6

S

1 Ngữ văn-Tuyết Ngữ văn-ĐThúy

2 Ngữ văn-Tuyết

3 Tự chọn Toán-TTiên Vật lí-HAnh
4

5

C

1 Tin học-Vang Ngoại ngữ-NGiang

2 Tin học-Vang Ngoại ngữ-NGiang

Thể dục-Quỳnh

3 Toán-TTiên Toán-Điền
4 Toán-TTiên Toán-Điền

5

5

S

1 Mỹ thuật-Bình Thể dục-Quỳnh

2 Tự chọn Anh Văn-VGiang

3 Tự chọn Anh Văn-VGiang Âm nhạc-HTiên

4

5

C

1 Tự chọn Toán-TTiên Tin học-Đảo
2 Tự chọn Anh Văn-VGiang Tin học-Đảo

Mỹ thuật-Bình
3 Toán-TTiên Sinh học-Bính
4 Toán-TTiên Lịch Sử-Xuân

5

4

S

1 Ngoại ngữ-VGiang Địa Lí-Liễu
2 Địa Lí-Nhàn

3 Thể dục-Hoài Sinh học-Bính
4

5

C

1 Công nghệ-Miến Công nghệ-ntnhan

2 Tự chọn Văn-Tuyết Tự chọn Văn-ĐThúy

Ngữ văn-ĐThúy

3 Vật lí-Sơn SH đội-Khánh TV

4 Sinh học-Thị Hồng GDCD-Mẫn

5

3

S

1 Lịch Sử-SNga Ngữ văn-ĐThúy

2 Thể dục-Hoài

3 Tự chọn Văn-Tuyết Tự chọn Văn-ĐThúy

4

5

C

1 SH đội-Khánh TV Tự chọn Toán-Điền

2 Công nghệ-Miến Tự chọn Anh Văn-NGiang

Âm nhạc-Nam Lịch Sử-Xuân
3 Ngữ văn-Tuyết Toán-Điền
4 Ngữ văn-Tuyết Ngoại ngữ-NGiang
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Tiết 6A8 7a1

2

S

1 Chào cờ-Tuyết Chào cờ-Điền
2



Thứ Buổi 7a2 7a3 7a4 7a5 7a6 7a7 8a1

Chào cờ-Thành Chào cờ-Xuân Chào cờ-CTú Chào cờ-Nhàn Chào cờ-Bính Chào cờ-HVân Chào cờ-Liễu
Toán-Thành Địa Lí-Liễu Âm nhạc-HTiên Công nghệ-Tuyền Vật lí-HAnh Ngoại ngữ-NGiang Ngoại ngữ-HGiang

Tự chọn Toán-Thành Sinh học-Bính Tin học-Đảo Toán-CTú Toán-TTiên Ngoại ngữ-NGiang Thể dục-Đạt
Sinh học-HVân Toán-Điền Tin học-Đảo Âm nhạc-HTiên Toán-TTiên SH đội-Khánh TV Công nghệ-Huệ

Công nghệ-Tuyền Ngoại ngữ-BLiễu Tự chọn Văn-C.Anh Tự chọn Toán-CTú Thể dục-Thoan Thể dục-Quỳnh Tin học-Hải
Tự chọn Văn-C.Anh Tự chọn Văn-ĐThúy Tự chọn Toán-CTú Địa Lí-Nhàn Ngoại ngữ-Thảo Tự chọn Toán-Điền Tin học-Hải
Thể dục-Thoan Tự chọn Toán-Điền Địa Lí-Nhàn Tự chọn Anh Văn-BLiễu Mỹ thuật-Bình Ngoại ngữ-NGiang Tự chọn Văn-CBình

Tự chọn Toán-Anh

Ngoại ngữ-Thảo Công nghệ-ntnhan Vật lí-HAnh Ngữ văn-HTiên GDCD-Mẫn Lịch Sử-Xuân GDCD-Nhung

Ngoại ngữ-Thảo Lịch Sử-Xuân GDCD-Mẫn Ngữ văn-HTiên Địa Lí-Nhàn Sinh học-HVân Sinh học-Bính
Lịch Sử-Xuân Ngữ văn-ĐThúy Sinh học-HVân Sinh học-Bính Ngữ văn-HTiên Công nghệ-ntnhan Ngữ văn-CBình

Địa Lí-Nhàn Ngữ văn-ĐThúy Thể dục-Đạt Vật lí-HAnh Ngữ văn-HTiên Toán-Điền Ngữ văn-CBình

Ngoại ngữ-Thảo Tự chọn Văn-ĐThúy Tự chọn Văn-C.Anh Tự chọn Văn-HTiên Công nghệ-Tuyền Mỹ thuật-Bình Tự chọn Anh Văn-HGiang

Tự chọn Văn-C.Anh Âm nhạc-HTiên Ngoại ngữ-Thảo Thể dục-Quỳnh Lịch Sử-Xuân Sinh học-HVân Tự chọn Văn-CBình

Sinh học-HVân Thể dục-Quỳnh SH đội-Khánh TV Lịch Sử-Xuân Tự chọn Văn-HTiên Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Hóa-ntnhan

Mỹ thuật-Bình

Vật lí-HAnh Tin học-Đảo Địa Lí-Nhàn Toán-CTú Lịch Sử-Xuân Ngữ văn-HTiên Lịch Sử-SHà
Lịch Sử-Xuân Tin học-Đảo Ngoại ngữ-Thảo Toán-CTú Toán-TTiên Ngữ văn-HTiên Hóa học-ntnhan
SH đội-Khánh TV Ngoại ngữ-BLiễu Ngoại ngữ-Thảo Lịch Sử-Xuân Thể dục-Thoan Tin học-Đảo Địa Lí-Liễu
Địa Lí-Nhàn Vật lí-HAnh Công nghệ-Tuyền Ngữ văn-HTiên Sinh học-Bính Tin học-Đảo Công nghệ-Huệ

Tự chọn Toán-Thành Lịch Sử-Xuân Tự chọn Anh Văn-Thảo Tự chọn Văn-HTiên SH đội-Khánh TV Thể dục-Quỳnh Thể dục-Đạt
Tự chọn Anh Văn-Thảo Tự chọn Anh Văn-BLiễu Sinh học-HVân Thể dục-Quỳnh Tự chọn Toán-TTiên Tự chọn Văn-HTiên Địa Lí-Liễu
Thể dục-Thoan Thể dục-Quỳnh Lịch Sử-Xuân Mỹ thuật-Bình Sinh học-Bính Địa Lí-Liễu Toán-Anh

Ngữ văn-C.Anh Ngữ văn-ĐThúy Toán-CTú Ngoại ngữ-BLiễu Âm nhạc-HTiên Toán-Điền Toán-Anh

Ngữ văn-C.Anh Ngữ văn-ĐThúy Toán-CTú Ngoại ngữ-BLiễu Toán-TTiên Âm nhạc-HTiên Toán-Anh

Toán-Thành Mỹ thuật-Bình Ngữ văn-C.Anh GDCD-Mẫn Ngoại ngữ-Thảo Tự chọn Văn-HTiên Ngoại ngữ-HGiang

Toán-Thành Ngoại ngữ-BLiễu Ngữ văn-C.Anh Toán-CTú Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-HTiên Ngoại ngữ-HGiang

GDCD-Mẫn Tự chọn Toán-Điền Tự chọn Toán-CTú Tự chọn Anh Văn-BLiễu Tự chọn Toán-TTiên Vật lí-HAnh Vật lí-Hoa
Tự chọn Anh Văn-Thảo GDCD-Mẫn Thể dục-Đạt Tự chọn Toán-CTú Tự chọn Văn-HTiên Toán-Điền Tự chọn Lý-Hoa
Âm nhạc-HTiên Toán-Điền Mỹ thuật-Bình SH đội-Khánh TV Tự chọn Anh Văn-Thảo Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-HGiang

Toán-Thành Địa Lí-Liễu Ngữ văn-C.Anh Ngữ văn-HTiên Tin học-Đảo Toán-Điền Ngữ văn-CBình
Mỹ thuật-Bình Toán-Điền Ngữ văn-C.Anh Địa Lí-Nhàn Tin học-Đảo Ngữ văn-HTiên Ngữ văn-CBình
Ngữ văn-C.Anh Toán-Điền Toán-CTú Tin học-Đảo Ngữ văn-HTiên GDCD-Mẫn Sinh học-Bính
Ngữ văn-C.Anh SH đội-Khánh TV Toán-CTú Tin học-Đảo Ngữ văn-HTiên Địa Lí-Liễu Toán-Anh

Tin học-Đảo Sinh học-Bính Tự chọn Anh Văn-Thảo Ngoại ngữ-BLiễu Địa Lí-Nhàn Lịch Sử-Xuân Âm nhạc-Nam
Tin học-Đảo Tự chọn Anh Văn-BLiễu Lịch Sử-Xuân Sinh học-Bính Tự chọn Anh Văn-Thảo Tự chọn Toán-Điền Hóa học-ntnhan

SHL-Thành SHL-Xuân SHL-CTú SHL-Nhàn SHL-Bính SHL-HVân Tự chọn Toán-Anh

SHL-Liễu
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1

2

3 Tự chọn Hóa-Tuyền Tự chọn Hóa-ntnhan

4 SHL-Nhung SHL-ntnhan

5

C

1 Vật lí-Sơn Tự chọn Toán-PHoa

2 Toán-CTú Công nghệ-Huệ

Ngoại ngữ-BLiễu

3 Sinh học-Thị Hồng Mỹ thuật-Bình
4 Hóa học-Tuyền Sinh học-Bính

5

6

S

1 Toán-CTú Ngoại ngữ-BLiễu

2 Toán-CTú

3 Tự chọn Toán-CTú Tự chọn Anh Văn-BLiễu

4

5

C

1 Tự chọn Lý-Sơn Tin học-Hải
2 Tự chọn Anh Văn-BLiễu Tin học-Hải

Toán-PHoa

3 Thể dục-Đạt Ngữ văn-CBình

4 GDCD-Nhung Ngữ văn-CBình

5

5

S

1 Ngữ văn-Tuyết Toán-PHoa

2 Ngữ văn-Tuyết

3 Tự chọn Anh Văn-BLiễu Tự chọn Toán-PHoa

4

5

C

1 Ngoại ngữ-BLiễu Địa Lí-Liễu
2 Lịch Sử-SNga Sinh học-Bính

Địa Lí-Liễu
3 Âm nhạc-Nam Công nghệ-Huệ
4 Toán-CTú Ngoại ngữ-BLiễu

5

4

S

1 Tin học-Hải Thể dục-Đạt
2 Tin học-Hải

3 Tự chọn Văn-Tuyết GDCD-Nhung

4 Sinh học-Thị Hồng Tự chọn Lý-Sơn

5

C

1 Công nghệ-Huệ Tự chọn Văn-CBình

2 Địa Lí-LHiền Hóa học-ntnhan

Ngữ văn-CBình
3 Thể dục-Đạt Lịch Sử-SHà
4 Mỹ thuật-Bình Hóa học-ntnhan

5

3

S

1 Ngữ văn-Tuyết Ngữ văn-CBình

2 Ngữ văn-Tuyết

3 Tự chọn Toán-CTú Âm nhạc-Nam
4 Hóa học-Tuyền Tự chọn Anh Văn-BLiễu

5

C

1 Công nghệ-Huệ Tự chọn Văn-CBình

2 Tự chọn Văn-Tuyết Thể dục-Đạt

Vật lí-Sơn
3 Ngoại ngữ-BLiễu Toán-PHoa

4 Địa Lí-LHiền Toán-PHoa

Tiết 8a2 8a3

2

S

1 Chào cờ-Nhung Chào cờ-ntnhan
2 Ngoại ngữ-BLiễu



Thứ Buổi 8a4 8a5 8a6 8a7 9a1 9a2 9a3

Chào cờ-Duyên Chào cờ-Tuyền Chào cờ-Nam Chào cờ-Hoa Chào cờ-HGiang Chào cờ-NGiang Chào cờ-Huyền
Địa Lí-LHiền Sinh học-Bính Hóa học-ntnhan Thể dục-Đạt Công nghệ-Huyền Hóa học-Huệ GDCD-Nhung

Toán-Duyên Ngữ văn-Đào.N Mỹ thuật-Bình Công nghệ-Hoa Sinh học-Chung Toán-Anh Ngữ văn-C.Anh

Toán-Duyên Ngữ văn-Đào.N Sinh học-Thị Hồng Sinh học-Bính Toán-Thành Toán-Anh Ngữ văn-C.Anh

Thể dục-Đạt Tự chọn Toán-Duyên Hóa học-ntnhan Ngữ văn-Đào.N Tự chọn Anh Văn-HGiang Vật lí-HAnh Tự chọn Lý-Hoa
Tự chọn Toán-Duyên Tự chọn Anh Văn-BLiễu Âm nhạc-Nam Hóa học-ntnhan Ngoại ngữ-HGiang Sinh học-HVân Hóa học-Huyền
Tự chọn Hóa-Tuyền Tự chọn Lý-Hoa Ngoại ngữ-Thảo Tự chọn Toán-PHoa Ngữ văn-C.Anh Toán-Anh Ngoại ngữ-HGiang

Âm nhạc-Nam Thể dục-Đạt Tự chọn Anh Văn-Thảo Mỹ thuật-Bình Tự chọn Lý-Hoa Ngữ văn-CBình Ngữ văn-C.Anh

Mỹ thuật-Bình Công nghệ-Hoa Thể dục-Đạt Ngữ văn-Đào.N Ngữ văn-C.Anh Thể dục-Thoan Sinh học-Chung

Thể dục-Đạt Lịch Sử-SHà Công nghệ-Sơn GDCD-Nhung Ngữ văn-C.Anh Địa Lí-LHiền Vật lí-Hoa
Ngữ văn-Đào.N Mỹ thuật-Bình Ngữ văn-Tuyết Ngoại ngữ-Thảo Vật lí-Hoa Công nghệ-Nhân Ngữ văn-C.Anh
Ngữ văn-Đào.N GDCD-Nhung Ngữ văn-Tuyết Ngoại ngữ-Thảo Sinh học-Chung Sinh học-HVân Ngữ văn-C.Anh

Công nghệ-Sơn Sinh học-Bính Sinh học-Thị Hồng Địa Lí-LHiền Lịch Sử-SHà Tự chọn Lý-HAnh Vật lí-Hoa
Tự chọn Văn-Đào.N Công nghệ-Hoa Tự chọn Lý-Sơn Sinh học-Bính Tự chọn Anh Văn-HGiang Thể dục-Thoan Lịch Sử-SHà
Tự chọn Anh Văn-Thảo Vật lí-Hoa Lịch Sử-SNga Tự chọn Văn-Đào.N Ngữ văn-C.Anh Hóa học-Huệ Thể dục-Thoan
GDCD-Nhung Tự chọn Văn-Đào.N Tự chọn Văn-Tuyết Tự chọn Anh Văn-Thảo Ngữ văn-C.Anh Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-HGiang

Ngoại ngữ-Thảo Ngoại ngữ-BLiễu Toán-Duyên Hóa học-ntnhan Mỹ thuật-Bình Lịch Sử-SNga Toán-Thành

Hóa học-Tuyền Ngoại ngữ-BLiễu Toán-Duyên Địa Lí-LHiền Thể dục-Thoan Vật lí-HAnh Toán-Thành

Toán-Duyên Thể dục-Đạt Tin học-Hải Lịch Sử-SHà Toán-Thành Toán-Anh Ngoại ngữ-HGiang

Toán-Duyên Địa Lí-Liễu Tin học-Hải Ngoại ngữ-Thảo Toán-Thành Toán-Anh Ngoại ngữ-HGiang

Lịch Sử-SNga Tin học-Hải Tự chọn Hóa-ntnhan Tự chọn Toán-PHoa Thể dục-Thoan Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-HGiang

Hóa học-Tuyền Tin học-Hải Địa Lí-LHiền Thể dục-Đạt Tự chọn Hóa-Huyền Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-HGiang

Địa Lí-LHiền Tự chọn Hóa-Tuyền Tự chọn Anh Văn-Thảo Tự chọn Hóa-ntnhan Toán-Thành Lịch Sử-SNga Tự chọn Hóa-Huyền

Hóa học-Huyền Tự chọn Toán-Anh Toán-Thành

Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Đào.N Toán-Duyên Tin học-Hải Ngoại ngữ-HGiang Ngữ văn-CBình Toán-Thành

Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Đào.N Toán-Duyên Tin học-Hải GDCD-Nhung Ngữ văn-CBình Toán-Thành

Tin học-Hải Toán-Duyên Ngữ văn-Tuyết Toán-PHoa Vật lí-Hoa GDCD-Nhung Lịch Sử-SHà
Tin học-Hải Toán-Duyên Ngữ văn-Tuyết Toán-PHoa Lịch Sử-SHà Mỹ thuật-Bình Thể dục-Thoan

Tự chọn Anh Văn-Thảo Âm nhạc-Nam Thể dục-Đạt Tự chọn Văn-Đào.N Tự chọn Toán-Thành Tự chọn Toán-Anh Tự chọn Văn-C.Anh

Tự chọn Lý-Sơn Tự chọn Văn-Đào.N Tự chọn Toán-Duyên Âm nhạc-Nam Tự chọn Toán-Thành Tự chọn Toán-Anh Tự chọn Văn-C.Anh

Tự chọn Văn-Đào.N Tự chọn Toán-Duyên Công nghệ-Sơn Tự chọn Lý-Hoa Tự chọn Văn-C.Anh Tự chọn Văn-CBình Tự chọn Toán-Thành

Tự chọn Văn-C.Anh Tự chọn Văn-CBình Tự chọn Toán-Thành

Vật lí-Sơn Toán-Duyên Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Đào.N Ngoại ngữ-HGiang Ngoại ngữ-NGiang Mỹ thuật-Bình
Sinh học-Thị Hồng Toán-Duyên Ngoại ngữ-Thảo Ngữ văn-Đào.N Địa Lí-LHiền Ngoại ngữ-NGiang Công nghệ-Huyền

Ngữ văn-Đào.N Hóa học-Tuyền Vật lí-Sơn Toán-PHoa Toán-Thành Ngữ văn-CBình Địa Lí-LHiền
Ngữ văn-Đào.N Ngoại ngữ-BLiễu Địa Lí-LHiền Toán-PHoa Hóa học-Huyền Ngữ văn-CBình Sinh học-Chung

Sinh học-Thị Hồng Hóa học-Tuyền Tự chọn Văn-Tuyết Vật lí-Hoa Tự chọn Toán-Thành Ngoại ngữ-NGiang Tự chọn Văn-C.Anh

Công nghệ-Sơn Địa Lí-Liễu Tự chọn Toán-Duyên Công nghệ-Hoa Tự chọn Văn-C.Anh Tự chọn Văn-CBình Tự chọn Toán-Thành

Tự chọn Toán-Duyên Tự chọn Anh Văn-BLiễu GDCD-Nhung Tự chọn Anh Văn-Thảo Tự chọn Anh Văn-HGiang Tự chọn Hóa-Huệ Hóa học-Huyền
SHL-Duyên SHL-Tuyền SHL-Nam SHL-Hoa SHL-HGiang SHL-NGiang SHL-Huyền
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1
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5
7

S

1

2

3

4 SHL-Nhân SHL-HAnh

5

C

1 Tự chọn Toán-Mùi Ngữ văn-Đào.N

2 Tự chọn Văn-ĐThúy GDCD-Nhung

3 Công nghệ-Nhân Tự chọn Lý-HAnh

Ngoại ngữ-HGiang

4 Ngoại ngữ-Đang Sinh học-HVân

5
6

S

1 Toán-Mùi Toán-Thanh

2 Toán-Mùi Toán-Thanh

3 Sinh học-HVân

4 Tự chọn Văn-ĐThúy Tự chọn Văn-Đào.N

5

C

1 Tự chọn Toán-Mùi Ngoại ngữ-HGiang

2 Tự chọn Toán-Mùi Tự chọn Toán-Thanh

3 Tự chọn Văn-ĐThúy Tự chọn Toán-Thanh

Ngữ văn-Đào.N

4 Ngữ văn-ĐThúy Ngữ văn-Đào.N
5

5

S

1 Toán-Mùi Thể dục-Thoan
2 Thể dục-Thoan Ngoại ngữ-HGiang

3 Ngữ văn-ĐThúy

4 Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Anh Văn-HGiang

5

C

1 Hóa học-Nhân Toán-Thanh

2 Vật lí-HAnh Tự chọn Toán-Thanh

3 Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Anh Văn-HGiang

Địa Lí-LHiền
4 Mỹ thuật-Bình Sinh học-HVân

5
4

S

1 Ngữ văn-ĐThúy Hóa học-Huệ
2 Ngữ văn-ĐThúy Lịch Sử-SHà
3 Vật lí-HAnh

4 Lịch Sử-SNga Thể dục-Thoan
5

C

1 GDCD-Nhung Ngữ văn-Đào.N

2 Tự chọn Lý-HAnh Tự chọn Hóa-Huệ

3 Tự chọn Anh Văn-Đang Tự chọn Anh Văn-HGiang

Vật lí-HAnh
4 Lịch Sử-SNga Lịch Sử-SHà
5

3

S

1 Địa Lí-LHiền Hóa học-Huệ
2 Tự chọn Hóa-Nhân Mỹ thuật-Bình
3 Thể dục-Thoan

4 Ngữ văn-ĐThúy Tự chọn Văn-Đào.N

5

C

1 Toán-Mùi Công nghệ-Huyền

2 Toán-Mùi Vật lí-HAnh
3 Sinh học-HVân Tự chọn Văn-Đào.N

Toán-Thanh

4 Ngoại ngữ-Đang Toán-Thanh

5
2

S

1 Chào cờ-Nhân Chào cờ-HAnh
2 Hóa học-Nhân Ngữ văn-Đào.N

3 Ngoại ngữ-Đang

Tiết 9a4 9a5



Thứ Buổi 9a6 9a7

Chào cờ-Anh Chào cờ-Mùi
Sinh học-HVân Mỹ thuật-Bình
Ngữ văn-CBình Ngữ văn-ĐThúy

Ngữ văn-CBình Ngữ văn-ĐThúy

Toán-Anh Ngữ văn-ĐThúy

Toán-Anh Hóa học-Huệ
Vật lí-HAnh Tự chọn Hóa-Huệ

Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-Đang

Công nghệ-Nhân Lịch Sử-SHà
Vật lí-HAnh Thể dục-Thoan
GDCD-Nhung Hóa học-Huệ
Hóa học-Nhân Địa Lí-LHiền

Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-Đang

Tự chọn Anh Văn-NGiang Tự chọn Anh Văn-Đang

Ngữ văn-CBình Lịch Sử-SHà
Ngữ văn-CBình Tự chọn Lý-Hoa

Thể dục-Thoan Ngoại ngữ-Đang

Sinh học-HVân Ngoại ngữ-Đang

Lịch Sử-SNga Toán-Mùi

Địa Lí-LHiền Toán-Mùi

Tự chọn Lý-HAnh Công nghệ-Huyền

Hóa học-Nhân Toán-Mùi

Ngoại ngữ-NGiang Sinh học-HVân
Tự chọn Hóa-Nhân Thể dục-Thoan

Lịch Sử-SNga GDCD-Nhung

Mỹ thuật-Bình Toán-Mùi

Thể dục-Thoan Toán-Mùi

Toán-Anh Vật lí-Hoa

Tự chọn Văn-CBình Tự chọn Văn-ĐThúy

Tự chọn Văn-CBình Tự chọn Văn-ĐThúy

Tự chọn Toán-Anh Tự chọn Toán-Mùi

Tự chọn Toán-Anh Tự chọn Toán-Mùi

Toán-Anh Ngoại ngữ-Đang

Toán-Anh Sinh học-HVân
Ngoại ngữ-NGiang Ngữ văn-ĐThúy
Ngoại ngữ-NGiang Ngữ văn-ĐThúy

Tự chọn Văn-CBình Tự chọn Văn-ĐThúy

Tự chọn Toán-Anh Tự chọn Toán-Mùi

Ngữ văn-CBình Vật lí-Hoa
SHL-Anh SHL-Mùi

3

4

5
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